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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nấm Vân Chi được xem là một trong 25 loài 

nấm dược liệu chính trên thế giới có giá trị dược 
tính rất cao được người tiêu dùng ở nhiều quốc gia 
trên thế giới ưa chuộng (Boa, 2004). Nấm Vân Chi 
mang lại hiệu quả cao trong phòng và hỗ trợ điều trị 
một số bệnh như ung thư, đái tháo đường, rối loạn 
lipid máu, các bệnh lý về tim mạch, hô hấp, đồng 
thời giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ gan, ức 
chế HIV type 1 (Collins and Ng, 1997). Nấm Vân 
Chi thường được trồng chủ yếu trên mùn cưa cao 
su, loại cơ chất phổ biến ở vùng Đông Nam bộ. Tuy 
nhiên, các phế phụ phẩm nông nghiệp ở Đồng bằng 
sông Cửu Long (ĐBSCL) chứa hàm lượng cellulose 
cao (cùi bắp, vỏ trấu…) có tiềm năng được tận dụng 
để thay thế mùn cưa cao su, vừa mang lại hiệu quả 
kinh tế cao vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 
�eo Tổng cục �ống kê Việt Nam (2015), ĐBSCL 
có diện tích trồng bắp khá lớn khoảng 38,1 nghìn 
ha, với năng suất 59,1 tạ/ha, tỷ lệ hạt/bắp trung 
bình đạt 75 - 80%. Do vậy, lượng cùi bắp thải ra môi 
trường hằng năm rất lớn mà chưa được tận dụng 
hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, ĐBSCL 
với khí hậu ôn hòa, lưu lượng mưa lớn, ẩm độ 
không khí khá cao, lại có trữ lượng cùi bắp dồi dào, 
dễ thu mua, giá thành rất thấp… được xem là thuận 
lợi và giàu tiềm năng để phát triển nghề trồng nấm 
Vân Chi đỏ. Nhằm mục tiêu đánh giá hiệu quả sử 
dụng cùi bắp thay thế cho mùn cưa cao su để trồng 
nấm Vân Chi đỏ ở ĐBSCL, ngoài việc tạo ra nguồn 
dược liệu có giá trị dược tính cao với giá thành thấp 
để điều trị bệnh còn có thể tạo thêm việc làm cho 
người lao động tăng thu nhập, góp phần phát triển 
kinh tế địa phương.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu

Mẫu giống nấm Vân Chi đỏ (nguyên tai) được 
thu thập tại Tây Ninh. Mùn cưa cao su, lúa, cọng 
khoai mì, vôi (Công ty ACI group Cần �ơ). Cùi bắp 
(Bắp nếp lai F1 HMT 55, được cung cấp bởi Phan 
Văn Trung, xã Tân Long, �anh Bình, Đồng �áp). 
Cám gạo, bột bắp, bột đậu nành (Cơ sở thức ăn gia 
súc Hồng Phước, Cần �ơ)...

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phân lập và định danh chủng nấm Vân Chi đỏ

Giống gốc được phân lập trên môi trường PDA 
(Potatoes-D-glucose-Agar). ADN của nấm được 
ly trích bằng kỹ thuật sốc nhiệt. Đoạn trình tự ITS 
được khuếch đại bằng phản ứng PCR với cặp mồi 
(White et al., 1990): 

ITS1: TCCGTAGGTGAACCTGCGG
ITS4: TCCTCCGCTTATTGATATGC
Sản phẩm PCR được tinh sạch và giải trình tự 

bằng máy tự động ABI 3130 (Applied Biosystems, 
USA) theo phương pháp Sanger sequencing. Trình 
tự đoạn ITS của nấm Vân Chi đỏ được so sánh để 
xác định độ tương đồng với trình tự của các chủng 
nấm khác trên cơ sở dữ liệu NCBI bằng chương 
trình Nucleotide BLAST. Loài Vân Chi đỏ trong 
nghiên cứu được xác định dựa vào kết quả này, kết 
hợp với đặc điểm hình thái.

2.2.2. Khảo sát môi trường nhân giống nấm Vân 
Chi đỏ
a) Khảo sát môi trường nhân giống cấp 1

�í nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 
3 nghiệm thức (NT) tương ứng với 3 loại môi trường, 
được lặp lại 3 lần, gồm NT1: PDA; NT2: PDA + 10% 

1 Đại học Đồng �áp; 2 Đại học Y Dược Cần �ơ; 3 Đại học Cần �ơ

HIỆU QUẢ THAY THẾ MÙN CƯA CÂY CAO SU 
BẰNG CÙI BẮP ĐỂ TRỒNG NẤM VÂN CHI ĐỎ (Pycnoporus sanguineus)

Trần Đức Tường1, Dương Xuân Chữ2, Bùi �ị Minh Diệu3

TÓM TẮT
Nấm nghiên cứu được xác định thuộc loài Pycnoporus sanguineus (L.: Fr.) Murr.. Hệ sợi giống cấp 1 có tốc độ 

phát triển nhanh nhất (1,78 cm/ngày) trên môi trường PDA bổ sung 10% nước dừa. Hạt lúa hấp chín là cơ chất tối ưu 
cho sự phát triển hệ sợi giống cấp 2 (0,800 cm/ngày). Cọng khoai mì là môi trường tốt nhất cho sự phát triển của hệ 
sợi giống cấp 3 (0,544 cm/ngày). Công thức phối trộn chứa 50% cùi bắp và 50% mùn cưa cây cao su không bổ sung 
dinh dưỡng được xem là cơ chất phù hợp nhất cho sự sinh trưởng, phát triển của nấm Vân Chi đỏ đạt năng suất cao 
(103 g/bịch phôi).

Từ khóa: Cơ chất, cùi bắp, mùn cưa cây cao su, Vân Chi đỏ
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nước dừa; NT3: D-glucose-Peptone-Agar (DPA). 
Các môi trường được hiệu chỉnh về pH = 6,5, khử 
trùng ở 121°C trong 30 phút, chủng giống gốc, ươm 
tơ ở 28°C. Nghiệm thức có tơ đồng nhất, khỏe và lan 
nhanh nhất được chọn để nhân giống cấp 2.
b) Khảo sát môi trường nhân giống cấp 2 (meo hạt)

�í nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 
4 loại môi trường (4 NT), được lặp lại 3 lần, gồm 
NT1: 100% Lúa; NT2: Lúa + 5% Cùi bắp nghiền 
(CBN) + 5% Cám gạo (CG); NT3: Lúa + 5% CBN 
+ 5% Bột bắp (BB); NT4:  Lúa + 5% CG + 5% BB. 
Các môi trường được hiệu chỉnh 60% độ ẩm, khử 
trùng ở 121°C trong 2 giờ, chủng giống cấp 1, ươm 
tơ ở 28°C. Nghiệm thức có tơ đồng nhất, khỏe và lan 
nhanh nhất được chọn để nhân giống cấp 3.
c) Khảo sát môi trường nhân giống cấp 3 (meo cọng)

�í nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 
5 loại môi trường (5 NT), được lặp lại 3 lần, gồm 
NT1: 100% Cọng khoai mì (CKM); NT2: CKM + 
10% CBN; NT3: CKM + 5% CBN + 5% CG; NT4: 
CKM + 5% CBN + 5% BB; NT5: CKM + 5% CG + 
5% BB. Tiến hành tương tự như ở nhân giống cấp 
2. Meo từ nghiệm thức có tơ đồng nhất, khỏe và lan 
nhanh nhất được chọn để chủng vào các bịch cơ chất 
sản xuất quả thể.

2.2.3. Khảo sát tỷ lệ phối trộn phù hợp giữa cùi bắp 
với mùn cưa cây cao su để trồng nấm Vân Chi đỏ

�í nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 
9 tỷ lệ phối trộn giữa cùi bắp (CB) và mùn cưa cây 
cao su (MC) (9 NT), được lặp lại 3 lần, gồm NT1: 
100% CB; NT2: 80% CB + 20% MC; NT3: 70% CB + 
30% MC; NT4: 60% CB + 40% MC; NT5: 50% CB + 
50% MC; NT6: 40% CB + 60% MC; NT7: 30% CB + 
70% MC; NT8: 20% CB + 80% MC; NT9: 100% MC. 
Cơ chất đã phối trộn được ủ với nước vôi trong 
(pH = 13) để đạt độ ẩm 70 - 80%, đóng thành các 
bịch cơ chất (1 kg/bịch), khử trùng ở 100°C trong 
10 - 12 giờ, cấy meo cọng, ươm tơ ở 28°C, treo lên 
giàn, rạch bịch và tưới đón nấm. Duy trì nhà trồng ở 
khoảng 25 - 28°C, 85 - 95% độ ẩm, độ sáng 700 - 800 
lux. �ời gian tơ nấm lan kín bịch phôi, thời gian thu 
hoạch, tỷ lệ nhiễm và năng suất nấm được theo dõi 
để chọn 2 tỷ lệ phối trộn cơ chất phù hợp nhất cho 
thí nghiệm tiếp theo.

2.2.4. Khảo sát ảnh hưởng của dinh dưỡng bổ sung 
đến sự phát triển hệ sợi và năng suất nấm

�í nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên 
với 8 NT và 3 lần lặp lại cho 2 công thức phối trộn 

(CTPT) được chọn từ kết quả trước đó, gồm NT1: 
CTPT1; NT2: CTPT1 + 5% CG + 5% BB + 2% Bột 
đậu nành (ĐN); NT3: CTPT1 + 5% CG + 5% BB + 
0,2% DAP; NT4: CTPT1 + 5% CG + 5% Bã bia; NT5: 
CTPT2; NT6: CTPT2 + 5% CG + 5% BB + 2% ĐN; 
NT7: CTPT2 + 5% CG + 5% BB + 0,2% DAP; NT8: 
CTPT2 + 5% CG + 5% Bã bia. Cách tiến hành và 
các chỉ tiêu được theo dõi tương tự như thí nghiệm 
2.2.3. Nghiệm thức có thời gian ươm tơ, thu hoạch 
quả thể sớm nhất, năng suất trội nhất sẽ được chọn 
để hoàn thiện quy trình sản xuất, thực hiện các 
nghiên cứu khác.

2.2.5. Phương pháp xử lý số liệu
Số liệu được xử lý thống kê bằng SPSS Statistics 

22.0 để so sánh giá trị trung bình giữa các nghiệm 
thức bằng phân tích One-Way ANOVA qua kiểm 
định Tukey với độ tin cậy 95% khi p < 0,05. Microso� 
Excel 2013 được sử dụng để vẽ biểu đồ hình cột.

2.3. �ời gian và địa điểm nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 10/2015 

đến tháng 3/2017 tại Viện Nghiên cứu và Phát triển 
Công nghệ Sinh học, Đại học Cần �ơ.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Phân lập và định danh chủng nấm Vân Chi đỏ

3.1.1. Hình thái hệ sợi
Hệ sợi Vân Chi đỏ thuộc hệ sợi trimitic trong 

suốt không màu. Sợi dinh dưỡng với thành mỏng, 
có vách ngăn ngang, phân nhánh và có khóa. Sợi 
cứng có thành rất dày, không vách ngăn ngang, rất 
hiếm phân nhánh. Sợi bện cũng có thành dày, không 
vách ngăn ngang và phân nhánh nhiều (Hình 1). 
Kết quả này phù hợp với mô tả của Ryvarden và 
Gilbertson (1994).

Hình 1. Hệ sợi nấm Vân Chi đỏ ở độ phóng đại 400 lần
Ghi chú: (a) Sợi cứng; (b) Sợi dinh dưỡng; (c) Hệ sợi trimitic
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3.1.2. Hình thái quả thể
  Nụ nấm xuất hiện thành từng u lồi tròn màu 

đỏ cam theo đường rạch bịch, về sau tai nấm mọc 
thành nhiều tầng xếp chồng lên nhau. Quả thể 
trưởng thành dạng bán nguyệt, đường kính từ 3 - 14 
cm, mặt dưới có màu đậm hơn mặt trên, mặt trên 
quả thể tạo các vân đồng tâm, mép hơi quăn, mặt 

dưới tạo những lỗ nhỏ li ti (Hình 2). Phẫu thức cắt 
dọc của quả thể cho thấy thịt nấm có màu trắng ngà 
hoặc cam nhạt, mỏng dần từ trong ra mép ngoài, 
dày 1 - 4 mm, rất dai, hương thơm dễ chịu (Hình 3). 
Đặc điểm này phù hợp với mô tả của Ryvarden và 
Gilbertson (1994), Kirk và cộng tác viên (2008).

Hình 2. Hình thái quả thể nấm Vân Chi đỏ                        
(a) Mặt trên;  (b) Mặt dưới

Hình 5. Độ tương đồng giữa đoạn trình tự ITS1 của nấm Vân Chi đỏ 
so với các chủng nấm khác trên cơ sở dữ liệu NCBI

Hình 6. Cây phả hệ thể hiện quan hệ di truyền giữa chủng nấm Vân Chi đỏ 
nghiên cứu so với các chủng khác trên cơ sở dữ liệu NCBI                                                                    

 (Nguồn: Lesage-Meessen et al., 2011)

Hình 3. Phẫu thức cắt dọc quả 
thể nấm Vân Chi đỏ

3.1.3. Kết quả phân tích trình tự vùng ITS của nấm 
Vân Chi đỏ

Kết hợp các đặc điểm hình thái, sinh thái và kết 
quả đồng hình 100% ở đoạn trình tự ITS 606 bp của 
chủng nấm nghiên cứu so với chủng FJ234202.1 
Pycnoporus sanguineus CIRM-BRFM 943 - Việt 
Nam (Lesage-Meessen et al., 2011) cho phép kết 
luận chủng nấm Vân Chi đỏ được nghiên cứu thuộc 
loài Pycnoporus sanguineus (L.: Fr.) Murr. (Hình 4, 5 
và 6).

Hình 4. Phổ điện di của sản phẩm PCR 
đoạn trình tự ITS1 của nấm Vân Chi đỏ

(L) �ang chuẩn; (1, 2, 3) Nấm Vân Chi đỏ; (4) Đối 
chứng âm
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3.2. Môi trường nhân giống nấm Vân Chi đỏ
3.2.1. Môi trường nhân giống cấp 1

Môi trường PDA được bổ sung thêm 10% nước 
dừa của NT2 cho tơ khoẻ, đồng nhất với tốc độ lan 
tơ trung bình nhanh nhất, khác biệt có ý nghĩa thống 
kê (p < 0,05)   so với NT1 sau 4 ngày cấy giống (Hình 
7 và 8). Kết quả này có lẽ do nước dừa có chứa một 
số khoáng, vitamin và dinh dưỡng cần thiết giúp hệ 
sợi nấm tăng trưởng mạnh mẽ.

Hình 7. Sự tăng trưởng của hệ sợi trên các môi trường 
dinh dưỡng sau 4 ngày nuôi cấy

Hình 8. Tốc độ lan tơ của giống cấp 1
Ghi chú: Hình 8 - 14: Các giá trị trung bình của cột có 

các ký tự đi theo giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê khi p < 0,05.

3.2.2. Môi trường nhân giống cấp 2, 3
Cơ chất hạt lúa không bổ sung dinh dưỡng của 

NT1 cho tơ khoẻ, đồng nhất với tốc độ lan tơ trung 
bình nhanh nhất, khác biệt có ý nghĩa thống kê 
(p < 0,05) so với NT2, NT3 và NT4 sau 14 ngày cấy 
giống (Hình 9). Sau 14 ngày tuổi, tơ nấm đã lan kín 
các chai lúa của NT1, giống cấp 2 của NT1 được cấy 
chuyển sang môi trường nhân giống cấp 3 (cơ chất 
cọng khoai mì).

 

Hình 9. Tốc độ lan tơ của giống cấp 2

Hình 10. Tốc độ lan tơ của giống cấp 3

Cơ chất cọng khoai mì không bổ sung dinh 
dưỡng của NT1 cũng cho tơ khoẻ, đồng nhất với 
tốc độ lan tơ trung bình nhanh nhất, khác biệt có ý 
nghĩa thống kê (p < 0,05) so với NT2, NT3, NT4 và 
NT5 sau 16 ngày cấy giống (Hình 10). Giống cấp 3 
(meo cọng) ở NT1 được cấy chuyển vào các bịch cơ 
chất đã phối trộn.
3.3. Tỷ lệ phối trộn phù hợp giữa cùi bắp và mùn 
cưa cây cao su

Các bịch phôi ở NT1, NT2, NT3, NT4 và NT5 
xuất hiện tơ nấm sớm, cho thấy tơ nấm đã bắt đầu 
thích nghi tốt với cơ chất phối trộn cùi bắp. Tuy 
nhiên, NT5, NT6 và NT7 cho tơ khoẻ, đồng nhất và 
lan kín bịch phôi nhanh nhất, khác biệt có ý nghĩa 
thống kê (p < 0,05) so với NT1, NT2, NT3, NT4, 
NT8 và NT9 (Hình 11).

Nụ nấm xuất hiện sớm ở các bịch phôi của NT1. 
Tuy nhiên, các bịch phôi của NT5, NT6, NT7, NT8 
và NT9 cho thời gian thu hoạch sớm nhất, khác biệt 
có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so với NT1, NT2, NT3 
và NT4 (Hình 11). Năng suất nấm thu hoạch đạt giá 
trị cao nhất (145 g/bịch phôi) ở NT5, khác biệt có ý 
nghĩa thống kê (p < 0,05) so với NT1, NT2, NT3 và 
NT4 (Hình 12). NT5 và NT6 có tỷ lệ cùi bắp phối 
trộn xấp xỉ 50%, thời gian tơ lan kín bịch phôi và thu 
hoạch sớm nhất, năng suất cao, quả thể lớn, màu sắc 
đẹp nên được chọn để tiếp tục thực hiện thí nghiệm 
tiếp theo. Kết quả này gần giống với nghiên cứu của 
Ueitele et al. (2014).

Hình 11. �ời gian tơ lan kín bịch phôi 
và thu hoạch quả thể
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Hình 12. Năng suất nấm tươi

3.4. Ảnh hưởng của dinh dưỡng bổ sung đến sự 
phát triển hệ sợi nấm và năng suất nấm thu hoạch

Các bịch phôi ở các nghiệm thức bổ sung dinh 
dưỡng (NT2, NT3, NT4, NT6, NT7 và NT8) xuất 
hiện tơ sớm nhất, kết quả này cho thấy có lẽ dinh 
dưỡng bổ sung đã kích thích tơ nấm phát triển 
nhanh. Tơ khoẻ, trắng, đồng nhất và lan kín bịch 
phôi nhanh nhất ở NT1, khác biệt có ý nghĩa thống 
kê (p < 0,05) so với các nghiệm thức khác. Dinh 
dưỡng bổ sung không ảnh hưởng đến thời gian thu 
hoạch nấm (Hình 13). Năng suất nấm thu hoạch đạt 
giá trị cao nhất (103 g/bịch phôi) ở NT1, khác biệt có 
ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so với NT2, NT3, NT4, 
NT6, NT7 và NT8 (Hình 14).

Tỷ lệ nhiễm của các bịch phôi ở tất cả các nghiệm 
thức của thí nghiệm không đáng kể. Quả thể nấm ở 
NT1 có kích thước lớn, thịt nấm dày, màu sắc tươi, 
sáng và đẹp hơn so với các nghiệm thức khác. Điều 
này có thể được lý giải là nấm Vân Chi đỏ sử dụng 
nguồn carbon và nitơ từ sự phân giải cơ chất cho sự 
tăng trưởng của quả thể, còn dinh dưỡng bổ sung 
chỉ thích hợp cho hệ sợi nấm tăng trưởng mạnh 
trong thời gian đầu của quá trình ươm tơ. Từ sau khi 
nụ nấm xuất hiện, nếu dinh dưỡng bổ sung còn thừa 
nhiều sẽ làm giảm pH cơ chất, ức chế sự phát triển 
của quả thể. Do vậy, quả thể thu hoạch ở các nghiệm 
thức bổ sung dinh dưỡng thường có kích thước nhỏ 
hơn và nhanh chóng sậm màu, thối đen.

Hình 13. �ời gian tơ lan kín bịch phôi 
và thu hoạch quả thể

Ghi chú: CTPT (Công thức phối trộn)

Hình 14. Năng suất nấm tươi
Ghi chú: CTPT (Công thức phối trộn)

Cơ chất phối trộn theo NT1 (50% cùi bắp và 
50% mùn cưa cây cao su) được chọn để hoàn thiện 
quy trình trồng nấm Vân Chi đỏ trên những vùng 
chuyên canh bắp ở ĐBSCL.

IV. KẾT LUẬN
Nấm Vân Chi đỏ nghiên cứu được xác định 

thuộc loài Pycnoporus sanguineus  (L.: Fr.) Murr.. 
Môi trường thạch PDA bổ sung 10% nước dừa là 
môi trường thích hợp để nhân giống cấp 1. Cơ chất 
hạt lúa hấp chín không bổ sung dinh dưỡng là môi 
trường thích hợp để nhân giống cấp 2. Nhân giống 
cấp 3 phù hợp trên cơ chất cọng khoai mì không bổ 
sung dinh dưỡng. Công thức phối trộn chứa 50% cùi 
bắp và 50% mùn cưa cây cao su không bổ sung dinh 
dưỡng là môi trường thích hợp nhất cho hệ sợi nấm 
phát triển nhanh nhất và thu hoạch quả thể sớm 
nhất với năng suất cao.
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E�ect of the replacement of rubber sawdust by corn cobs 
on culturing mushroom Pycnoporus sanguineus

Tran Duc Tuong, Duong Xuan Chu, Bui �i Minh Dieu
Abstract
�e studied mushroom was identi�ed as Pycnoporus sanguineus (L.: Fr.) Murr.. At the �rst phase of culture, mycelium 
had the fastest speed development (1.78 cm/day) in the PDA medium supplemented with coconut water (10%). In 
the second phase, steamed rice grain was the optimal substrate for mycelial growth (0.800 cm/day). For the third 
phase, cassava stalks was the best medium for mycelial spreading (0.544 cm/day). �e formula of compost including 
corn cobs (50%) and rubber sawdust (50%) without nutritional supplement was considered as the most suitable 
substrate for the growth of mushroom Pycnoporus sanguineus to give the high yield (103 g/bag).
Keywords: Corn cobs, Pycnoporus sanguineus, rubber sawdust, substrate
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Đa dạng sinh học của các hệ sinh thái đóng vai 

trò vô cùng quan trọng, hệ sinh thái có mức độ đa 
dạng sinh học càng cao, càng bền vững  thì sức sản 
xuất của nó càng lớn. Trong những năm qua, Việt 
Nam từ một nước thiếu lương thực cho đến nay đã 
hoàn toàn chủ động, đảm bảo an ninh lương thực 

và năm 2015 đã xuất khẩu được 6,59 triệu tấn gạo  
thu về 2,81 tỷ USD, trở thành nước xuất khẩu thứ 3 
trên thế giới sau Ấn Độ và �ái Lan (�ủy Chung, 
2016). Tuy nhiên, song song với việc tăng năng suất, 
chất lượng của cây lúa thì hệ sinh thái ruộng lúa 
nước cũng đã và đang chịu nhiều ảnh hưởng tiêu 
cực do lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật và nhiều loại 

1 Viện Môi trường Nông nghiệp, 2 Cục Bảo vệ thực vật

MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA SÂU HẠI VÀ THIÊN ĐỊCH 
TRÊN HỆ SINH THÁI LÚA NƯỚC TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC VIỆT NAM

Cù �ị �anh Phúc1, Đặng �ị Phương Lan1, Nguyễn Huy Mạnh2,
 Nguyễn �ị Hằng Nga1, Lại �i �u Hằng1, Đinh Xuân Tùng1,  

Nguyễn �ị �ảo1, Phạm Hồng Nhung1, Phạm �ị Tâm1,  
Vũ Văn Cần1, Lê �anh Tùng1

TÓM TẮT
Mặc dù đa dạng sinh học trong hệ sinh thái lúa nước là rất quan trọng, nhưng đến nay các nghiên cứu về vấn đề 

này ở các tỉnh phía Bắc nước ta còn rất ít. Bài báo này cung cấp các kết quả điều tra về đa dạng sinh học trong hệ sinh 
thái lúa nước tại các tỉnh miền Bắc trong năm 2017. Kết quả đã ghi nhận 31 loài côn trùng và nhện hại tại Lương 
Sơn - Hòa Bình, �ạch �ất - Hà Nội và Giao �ủy -Nam Định trong đó có 20 loài sâu hại và 11 loài thiên địch. Tại 
Lương Sơn - Hòa Bình là nơi có số loài thiên địch cao nhất (11 loài ở cả 2 chân ruộng), tiếp đến là �ạch �ất (8 loài 
ở cả 2 chân ruộng) và Giao �ủy - Nam Định có số loài ít nhất (6 loài ở ruộng cao và 5 loài tại ruộng trũng). Mức độ 
đa dạng sinh học trong hệ sinh thái lúa nước chịu sự tác động của mức độ thâm canh của từng vùng mà không phụ 
thuộc vào loại chân ruộng cao hay thấp, theo xu hướng mức độ đa dạng suy giảm theo mức độ thâm canh. Những 
nơi thâm canh cao có tỷ lệ số loài sâu hại cao và tỷ lệ số loài thiên địch thấp trong tổng số các loài hiện diện trên đồng 
ruộng. Ngược lại, những nơi thâm canh thấp lại có tỷ lệ các loài sâu hại thấp và tỷ lệ các loài thiên địch cao trong tổng 
số các loài bắt gặp trên đồng ruộng.

Từ khóa: Hệ sinh thái lúa nước, đa dạng sinh học, côn trùng, nhện 


